
Phụ lục

STT

Mã 

số 

đấu 

thầu

Phân nhóm 

theo 

TT14/2020/

TT-BYT

Tên hàng hoá
Tên thương 

mại

Tiêu chuẩn kỹ thuật, Quy cách 

đóng gói

Số

HSCBTC

AD/GPLH/

GPNK

Hãng SX, 

nước SX

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

 Đơn giá 

(Đồng) 

Thành tiền 

(đồng)

1 I1 Nhóm 3

Chương trình 

ngoại kiểm 

huyết học

 Chương trình ngoại kiểm Huyết 

học đáp ứng 11 thông số công 

thức máu hoặc tương đương.

Hộp 3 lọ, lọ 2ml

Sản phẩm Đạt tiêu chuẩn: ISO

Hộp 4

2 I2 Nhóm 3

Chương trình 

ngoại kiểm 

sinh hoá

 Chương trình ngoại kiểm Sinh 

hóa đáp ứng 56 thông số sinh 

hóa thường qui, bộ mỡ, 

hormones và kim loại vi lượng 

hoặc tương đương. .

Hộp 6 lọ, lọ 5ml

Sản phẩm Đạt tiêu chuẩn: ISO 

Hộp 2

      DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG

  ( Kèm theo Thông báo số:              /TB-TTYT ngày          /11/2021 của TTYT huyện Phù Mỹ)

Tổng cộng : 02 mặt hàng

Gói thầu: Mua hoá chất ngoại kiểm năm 2022 (Mã 14.2021)



Chú ý:v Tất cả Phụ lục đều kg có tên Tmai , Nước SX, đến khi Quyết định phê duyệt KQ thì PL mới có
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